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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THẠCH THẤT 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 07/2018/HS-ST
 

     Ngày 30/ 01/ 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chiến 

                                        Bà Nguyễn Thị Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà, Thẩm tra viên, Toà án nhân dân 

huyện Thạch Thất.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất tham gia phiên tòa: 

Ông Phùng Văn Chung - Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Thạch Thất 

xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 91/2017/TLST-HS ngày 01 

tháng 12 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:07/2018/QĐXXST-HS 

ngày 17 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo:
 

Nguyễn Tiến Đ , sinh ngày 10 tháng 12 năm 1989 tại:  xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, TP Hà Nội; Nơi cư trú: thôn Hoà Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch 

Thất, TP Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn 

Th  và bà Phí Thị H  Vợ con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không;  Nhân thân: Tại bản 

án số 68/2016/HSST ngày 19/9/2016, Toà án nhân dân huyện Thạch Thất xử phạt 

09 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, hạn thử thách 18 

tháng; tạm giữ, tạm giam: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

*Người bị hại: Anh Nguyễn Văn T sinh năm 1972 (đã chết); 

Trú tại: Thôn Thành Phần, xã Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội; 

*Người đại diện hợp pháp của người bị hại: 

          1.Chị Bùi Thị D , sinh năm 1986 (vợ anh Tuấn); có mặt; 
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2.Bà Kiều Thị V , sinh năm 1953 (mẹ đẻ anh Tuấn); có mặt; 

Đều trú tại: Cụm 2, xã Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội; 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1.Anh Chu Văn M , sinh năm 1986; vắng mặt; 

Trú tại: Thôn 5, xã Phúng Xá, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội; 

2.Cháu Nguyễn Văn T , sinh ngày 11/9/2015 (con anh Tuấn)  chị Duyên là 

người đại diện hợp pháp cho cháu Tỉnh. 

*Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: Anh Nguyễn Văn L , sinh năm 1986; vắng mặt; 

Trú tại: Thôn 1, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Từ khoảng giữa năm 2015, Nguyễn Tiến Đ  làm thuê cho anh Chu Văn M  

(SN 1986), trú tại: thôn 5, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. 

Khoảng 19 giờ, ngày 28/01/2016 Đ  mượn chiếc xe mô tô BKS 29V5-177.77 của 

anh M đi từ thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội theo 

hướng đường liên xã Cần Kiệm - Hạ Bằng để về nhà ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Điệp điều khiển xe mô tô với tốc độ khoảng 

50 km/h ở vị trí giữa đường. Khi đến địa phận thôn 1, xã Hạ Bằng, huyện Thạch 

Thất (trước cửa nhà hàng Tâm Loan), ở thôn 1 xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, 

Thành phố Hà Nội thì gặp đoạn đường cua bên trái, Đ đánh lái sang trái để cua, 

vừa qua đoạn đường cua thì Đ nhìn thấy xe mô tô Honda Wave anpha, màu xanh, 

BKS 29S2-9168 do anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972, HKTT: thôn Thành 

Phần, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đi ở làn đường ngược 

chiều cách đầu xe mô tô của Điệp khoảng 15-20 mét. Điệp không kịp giảm tốc độ 

mà chỉ đánh lái sang bên phải. Do khoảng cách gần nên đầu tay nắm tay lái bên trái 

xe mô tô của Đ  va chạm với đầu tay nắm tay lái bên trái xe mô tô của anh T  làm 

ngón tay út của Điệp bị thương tích. Sau khi va chạm xe do Điệp điều khiển bị mất 

lái đổ nghiêng bên phải cách vị trí va chạm khoảng 07 mét ở làn đường bên phải 

hướng Cần Kiệm - Hạ Bằng, xe mô tô của anh T  bị đổ nghiêng bên phải cách vị trí 

va chạm khoảng 05 mét ở làn đường bên phải hướng Hạ Bằng - Cần Kiệm. Sau đó, 

Điệp được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu đến 

khoảng 21 giờ cùng ngày thì ra viện còn anh T  bị chấn thương sọ não, được người 

dân đưa đến Bệnh viện Quân y 105 - Sơn Tây - Hà Nội cấp cứu. Ngày 04/02/2016 
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anh Tuấn được gia đình xin xuất viện về nhà điều trị đến ngày 07/02/2016 anh T  

có biểu hiện sức khỏe yếu nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội 

khám, điều trị và được bệnh viện Việt Đức chuyển đến Bệnh viện XanhPôn - Hà 

Nội điều trị. Đến ngày 10/02/2016 anh T  được xuất viện về nhà và tử vong. 

 Sau khi sự việc xẩy ra Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường. 

Ngày 10/02/2016, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành 

trưng cầu Viện khoa học hình sự - BCA giám định pháp y xác định nguyên nhân 

chết của anh Tuấn. Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi, số 810/C54-TT1, 

ngày 28/6/2016 của Viện khoa học hình sự - BCA kết luận: Nguyên nhân chết của 

anh Nguyễn Văn Tuấn là chấn thương sọ não không hồi phục  

 Ngày 27/01/2017 Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu Viện khoa học 

hình sự - BCA giám định vị trí va chạm của xe mô tô BKS 29V5-177.77 và xe mô 

tô BKS 29S2-9168. Tại bản kết luận giám định số 563/C54(P3), ngày 28/02/2017 

của Viện khoa học hình sự - BCA kết luận: Căn cứ vào hồ sơ vụ tai nạn giao thông 

gửi giám định không xác định được vị trí va chạm giữa mô tô BKS 29V5-177.77 

và xe mô tô BKS 29S2-9168 trên mặt đường nên không xác định được xe mô tô 

biển số 29V5-177.77 có đi lấn phần đường hay không. 

 Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Đ  đã khai nhận hành vi điều khiển xe mô 

tô BKS: 29V5-177.77 lưu thông trên đường liên xã Cần Kiệm - Hạ Bằng  đã lấn 

sang làn đường ngược chiều khi gặp xe mô tô BKS 29S2-9168 do anh Nguyễn Văn 

Tuấn điều khiển ngược chiều không giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo 

chiều xe chạy của mình nên đã gây tai nạn giao thông. Lời khai nhận tội của 

Nguyễn Tiến Điệp là phù hợp với hiện trường của vụ án. 

 Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo 

bồi thường các khoản sau: 

- Chi phí điều trị và các khoản viện phí: 21.062.000đ 

- Chi phí mai táng phí: 20.000.000đ 

- Chi phí nuôi người bệnh: 3.600.000đ 

- Chi phí tổn thất tinh thần: 72.000.000đ 

- Chi phí cấp dưỡng nuôi con: 120.000.000đ. 

Tổng cộng: 236.662.000đ. 

T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 92/KSĐT ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2017 của ViÖn kiÓm s¸t 

nh©n d©n huyÖn Th¹ch ThÊt, thµnh phè Hµ Néi truy tè bÞ c¸o Nguyễn Tiến Đ  vÒ 

téi “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999. 

ĐÒ nghÞ Hội đồng xét xử: 
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¸p dông điểm a kho¶n 2 §iÒu 202 Bộ luật hình sự năm 1999, Điều 38, ®iÓm 

b,s kho¶n 1  §iÒu 51 Bé luËt h×nh sù 2015; Xö ph¹t bÞ c¸o Nguyễn Tiến Đ  tõ  36  

tháng đến 42  tháng tù.  

Về trách nhiệmdân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường 

cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. 

BÞ c¸o đề nghị Héi ®ång xÐt xö giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Thạch Thất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa,  bị 

cáo, những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] T¹i phiªn toµ, bÞ c¸o Nguyễn Tiến Đ  đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 

với biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y, lời khai người 

đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết 

luận: Nguyễn Tiến Đ không có bằng lái xe môtô theo quy định, ngày 28/01/2016  

Điệp điều khiển xe môtô BKS 29V5-177.77 đi từ thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, 

huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội theo hướng đường liên xã Cần Kiệm - Hạ 

Bằng, khi đến đoạn đường cua bên trái  thuộc địa phận thôn 1, xã Hạ Bằng, huyện 

Thạch Thất, Đ  không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường nên đã va chạm 

với xe môtô BKS 29S2-9168 do anh Nguyễn Văn T  điều khiển đi ngược chiều. 

Hậu quả anh Nguyễn Văn Tuấn bị  trấn thương sọ não sau đó được đưa đi cấp 

cứu, đến ngày 10/02/2016 thì tử vong. 

Hành vi của Nguyễn Tiến Đ  đã vi phạm vào khoản 3 Điều 4 của Thông tư 

số 91 ngày 31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải; khoản 1 Điều 17 Luật giao thông 

đường bộ. Tại thời điểm phạm tội Nguyễn Tiến Đ  là người có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, bị cáo không có giấy phép lái xe, tai nạn xảy ra hoàn toàn thuộc về 

lỗi của bị cáo. Do vậy, hành vi của bị cáo đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 202 
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của Bộ luật hình sự  năm 1999. Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và điều 

luật viện dẫn áp dụng nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3]Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo hiện đang chấp hành 

thời gian thử thách theo bản án số 68/2016/HSST ngày 19/9/2016 của Toà án nhân 

dân huyện Thạch Thất. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước khi bị 

cáo bị kết án do đó, bị cáo không  thuộc trường hợp phạp tội trong thời gian thử 

thách và không thuộc trường hợp tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS 

2015. 

[4]Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà ®· thµnh khÈn 

khai b¸o, ¨n n¨n hèi c¶i về hành vi phạm tội, bị cáo bồi thường một phần cho gia 

đình người bị hại số tiền là 10.000.000đ. Do đó, cho bị cáo hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, s kho¶n 1 ĐiÒu 51 cña Bé luËt h×nh sù 

2015.  

 [5]  Xét về tính chất, mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 

nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông gây thiệt hại 

đến tính mạng của anh Nguyễn Văn Tuấn, lỗi để xảy ra tai nạn thuộc về bị cáo. Do 

đó, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi bÞ c¸o, c¸ch ly khái ®êi sèng 

x· héi mét thêi gian nh»m gi¸o dôc bÞ c¸o vµ phßng ngõa téi ph¹m chung. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường toàn bộ 

theo yêu cầu của gia đình người bị hại gồm các khoản sau: 

- Tiền thuốc điều trị và các khoản viện phí: 21.062.000đ 

- Tiền mai táng phí: 20.000.000đ 

- Tiền nuôi người bệnh: 3.600.000đ 

- Tiền tổn thất tinh thần: 72.000.000đ 

Tổng cộng: 116.662.000đ (một trăm mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi hai 

nghìn đồng). 

Xét thấy việc bị cáo tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại các 

khoản trên là tự nguyện và phù hợp với quy định tại Điều 591 của bộ luật dân sự 

nên ghi nhận. 

Bị cáo đã bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 10.000.000đ (mười 

triệu) nay còn phải bồi thường tiếp số tiền là 106.662.000đ. 

Đối với khoản tiền cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn T , sinh ngày 11 tháng 

9 năm 2015 (con anh T ), đại diện người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường một lần 

là 120.000.000đ. Tuy nhiên, bị cáo không có điều kiện và không đồng ý bồi 

thường một lần. Tại phiên tòa bị cáo và người đại diện hợp pháp của cháu T thỏa 

thuận bị cáo cấp dưỡng nuôi cháu T mỗi tháng là 600.000đ  kể từ tháng 02/2018 



6 

 

đến khi cháu T  đủ 18 tuổi, thỏa thuận giữa các bên là tự nguyện và phù hợp với 

quy định của pháp luật nên ghi nhận. 

 [7] Đối với Chu Văn M  có hành vi cho Nguyễn Tiến Đ  mượn chiếc xe 

môtô BKS 29V5-177.77 nhưng Mạnh không biết Điệp không có bằng lái xe mô tô 

nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thạch Thất không xử lý Mạnh về 

hình sự là có căn cứ. 

 [8] Về xử lý vật chứng:  Đối với  chiếc xe mô tô Honda Wave anpha, màu 

xanh, BKS 29S2-9168 và chiếc xe mô tô BKS 29V5-177.77 Cơ quan Cảnh sát 

Điều tra, Công an huyện Thạch Thất đã xử lý trả lại cho chủ sở hữu là có căn, đúng 

pháp luật. 

  [9] Về án phí: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Đ  phạm tội “ Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng  điểm a khoản 2 Điều 202 BLHS năm 1999; Điều 38, điểm b, s 

khoản 1 Điều 51BLHS năm 2015. 

Xử phạt: Nguyễn Tiến Đ  36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 584, Điều 585, Điều 591 Bộ 

luật dân sự 2015; 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho những người đại diện hợp 

pháp của người bị hại tổng số tiền là: 116.662.000đ (một trăm mười sáu triệu sáu 

trăm sáu mươi hai nghìn đồng). 

 Bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn T , sinh ngày 

11/9/2015 mỗi tháng là 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng) kể từ tháng 02/2018 

đến khi cháu Nguyễn Văn Tỉnh đủ 18 tuổi. 

Xác nhận bị cáo đã bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại 

số tiền là 10.000.000đ. Nay còn phải bồi thường tiếp 106.662.000đ (một trăm linh 

sáu triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án  (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 
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của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự: 

Về ¸n phÝ: C¨n cø khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 cña Bé luËt tè tông 

h×nh sù; kho¶n 1 §iÒu 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14; BÞ c¸o Nguyễn Tiến 

Đ  phải chịu 200.000® ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm và 5.633.000đ (năm triệu sáu trăm ba 

mươi ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.   

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

BÞ c¸o Nguyễn Tiến Đi , người đại diện hợp pháp của người bị hại là bà Kiều 

Thị V và chị Bùi Thị D  cã quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy 

tuyªn ¸n.  

Chị Bùi Thị D  là người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi liên quan 

cã quyÒn kh¸ng c¸o về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình 

trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyên án./.   

Anh Chu Văn M  là người có quyền lợi liên quan cã quyÒn kh¸ng c¸o về 

những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thêi h¹n 15 ngµy 

kÓ tõ ngµy tuyên án./.   

 N¬i nhËn: 
- TAND thµnh phè Hµ Néi  

- CA, VKSND, THA huyÖn Th¹ch ThÊt; 

- BÞ c¸o Nguyễn Tiến Điệp; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- UBND xã Bình Yên; 

- L­u HS, VP. 

 

 

 

 

Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

             Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
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